XX. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp

1. Thủ tục Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải đến cơ quan quản lý lao động nơi đang làm việc để đăng ký.
* Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Lao động –Thương binh và xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).
Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: 
a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Nhận kết quả đăng ký tại Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Đăng ký thất nghiệp (theo mẫu)
  * Số lượng hồ sơ: 02 bản
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày và 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận - huyện
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
 
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận – huyện 
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội
- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 01)
* Đơn đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp.(Mẫu số 02)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; đối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009
* Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
* Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện môt số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 
2. Thủ tục Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (đối với các trường hợp được hưởng khoản trợ cấp một lần)

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động –Thương binh và xã hội quận –huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần ).
* Bước 3: Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận – huyện xác định mức hưởng trợ cấp một lần và chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần ).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn xin hưởng khoản trợ cấp một lần (theo mẫu)
  * Số lượng hồ sơ: 03 bản
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố  
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố  
  
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận – huyện 
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội thành phố
- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác định mức hưởng trợ cấp một lần
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Đơn xin hưởng khoản trợ cấp một lần (Mẫu số 4)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp.
* Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội
* Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; đối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009
* Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
* Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện môt số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. 
3. Thủ tục Hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp người lao động bị thất nghiệp phải nộp đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động –Thương binh và xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).
Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần ).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu) 
+ Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật và xuất trình Sổ Bảo hiểm xã hội (bản sao).
  * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố  
  
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  
  
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện 
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội
- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác định mức hưởng trợ cấp
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Đơn đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. (Mẫu số 02)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; đối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009
* Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
* Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện môt số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 
4. Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về hỗ trợ học nghề

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Sau khi được tư vấn, giới thiệu việc làm mà người thất nghiệp vẫn chưa có việc làm nhưng có nhu cầu học nghề chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động –Thương binh và xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần ).
Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận xác định nghề, mức hỗ trợ học nghề và nơi học nghề gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố xem xét và quyết định
* Bước 4: Nhận Quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần ).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ:
 
+ Đơn đề nghị học nghề (theo mẫu)
  * Số lượng hồ sơ: 02 bản
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 
 * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố.
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận – huyện.  
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội, Cơ sở dạy nghề
- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Đơn đề nghị học nghề (Mẫu số 06)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; đối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009
* Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
* Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện môt số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
5. Thủ tục Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận –huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).
Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ
* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký tại Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ:
 
+ Người lao động nộp giấy tờ có liên quan thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp 
+ Văn bản kiến nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận.
  * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
 * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
 
 * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội  
 
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; 
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội
- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản kiến nghị
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; đối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009
* Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
* Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện môt số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
6. Thủ tục Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp do di chuyển nơi cư trú của gia đình hoặc về nơi ở của gia đình

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Trường hợp người lao động khi thất nghiệp có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động –Thương binh và xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần ).
Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần ).
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu)
  * Số lượng hồ sơ: 02 bản
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận – huyện. 
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có 
  
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận – huyện
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các quận, huyện nơi chuyển đến
- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển đi
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
* Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 09)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; đối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009
* Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
* Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện môt số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 
7. Thủ tục Tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Trường hợp người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo hàng tháng với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận về việc tìm kiếm việc làm theo quy định của pháp luật
* Bước 2: Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp tạm dùng hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần )
* Bước 3: Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội nhận Thông báo dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp do Sở Lao động –Thương binh và Xã hội  thành phố chuyển đến
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ: 
+ Văn bản đề nghị cụ thể từng trường hợp của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận.
  * Số lượng hồ sơ: 02 bản
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
  
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
  
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận 
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm.
- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản báo cáo
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Không thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật này
* Bị tạm giam.  
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; đối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009
* Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
* Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện môt số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. 
8. Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
* Bước 2: Nộp báo cáo tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần )
* Bước 3: Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội nhận Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do Sở Lao động –Thương binh và Xã hội  thành phố chuyển đến.
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

  * Thành phần hồ sơ:
 
+ Báo cáo bằng văn bản chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp   
  * Số lượng hồ sơ: 06 bản
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

  
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố. 
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội; Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố. 
- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản báo cáo
- Lệ phí (nếu có): Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Hưởng lương hưu
* Sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu mà không có lý do chính đáng.
* Không thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật này trong ba tháng liên tục

* Ra nước ngoài để định cư

* Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo

* Bị chết.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; đối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009
* Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
* Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/1/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện môt số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.
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